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TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa số lượng và chất lượng tinh trùng trước/sau lọc rửa đến tỷ lệ có thai sau bơm tinh trùng vào buồng tử cung (Intra Uterine Insemination - IUI). Kết quả: Mật độ tinh trùng sau lọc ≥ 20 triệu/ml làm tăng khả năng có thai sau IUI có ý nghĩa thống kê lên gấp trên 2 lần so với mật độ sau lọc dưới 20 triệu/ml (OR= 2,5; CI: 1,06-6,07). Tổng số tinh trùng di động ≥ 5 triệu làm tăng khả năng có thai lên 16 lần so với mẫu tinh trùng có tổng số tinh trùng di động < 5 triệu có ý nghĩa thống kê (OR = 15,7; CI: 2,12-116,15). Kết luận: Mật độ tinh trùng sau lọc, tổng số tinh trùng di động sau lọc rửa có thể tiên lượng sự thành công của một chu kỳ IUI.

Từ khoá: thụ tinh nhân tạo, tổng số tinh trùng di động, tỷ lệ có thai

SUMMARY

THE RELATIONSHIP BETWEEN SPERM QUALITY AND PREGNANCY RATE AFTER INTRA UTERINE INSEMINATION

Objective:  To evaluation of pre- and post-wash sperm parameters on intra uterine insemination (IUI) outcome. Results: The pregnancy rate was significantly increased with high number of post-wash sperm count of over 20million/ml (OR= 2.5; CI: 1.06 - 6.07). The pregnancy rate was significantly increased with high number of motile sperm of over 5million/ml (OR = 15.7; CI: 2.12 - 116.15).  Conclusion: The post-washed sperm concentration, total motile sperm count (TMSC) are predictive factors influencing pregnancy rates after intrauterine insemination.
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